Phân tích tiêu chí; thu thập, phân tích, xử lý các thông tin, minh chứng (tiêu chí 4.5)
Tiêu chí 4.5: Kết quả học tập được công bố kịp thời, chính xác đến người học và lưu trữ đầy đủ đảm bảo tính pháp lý tin cậy. 
	Nghiên cứu

yêu cầu/nội hàm của tiêu chí
	Những câu hỏi đặt ra cho tiêu chí (tương ứng với mỗi yêu cầu/nội hàm)
	Những TT, MC  thể hiện các yêu cầu/nội hàm của tiêu chí cần thu thập
	Nơi thu thập TT, MC
	Phương pháp, phương tiện, điều kiện thực hiện thu thập
	Mã hóa
các TT,
MC thu thập được

	Y/c 1: 

Kết quả học tập được công bố kịp thời, chính xác đến người học
	-  Kết quả học tập  có được thông báo kịp thời,  lưu trữ đầy đủ, chính 

xác?

-  Kết quả học tập của người học được công bố như thế nào? 
-  Nhà trường sử dụng các hình thức nào để thông báo kết quả học tập 

cho người học một cách kịp thời, chính xác và đảm bảo tính pháp lý tin cậy? 

-  Nhà trường có các quy định về thời gian trả bài, trả điểm, thông báo 

các đánh giá kết quả học tập cho người học như thế nào? 
	- Quy định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật.

-  Quy định về việc cấp xác nhận các kết quả thi/kết quả học tập cho người học; 

-  Quy định về thời gian thông báo kết quả tốt nghiệp cho người học; 

-  Quy định chung về tiếp nhận và giải quyết các thắc mắc của người học về kết quả thi, về điểm trung bình chung của năm học và xếp loại tốt nghiệp; 

- Quy định về việc ra đề thi, chấm thi, trả bài thi 

- Quy định về công tác coi thi, chấm thi hết môn học, học phần.

- Website Nhà trường
	- Phòng CTHSSV
- Phòng TT-KT&ĐBCL
	- PP chính: Nghiên cứu hồ sơ, văn bản
- Photo toàn bộ/trích lục văn bản
	H4.4.1.15
(MCDC)

- H4.4.1.16

(MCDC)

- H4.4.1.6

(MCDC)
- (MCDC)

	Y/c 2:
Kết quả học tập được lưu trữ đầy đủ đảm bảo tính pháp lý tin cậy. 
	-  Hệ thống lưu trữ của trường có đủ các khả năng lưu trữ tất cả các 

thông tin không? 

-  Việc thực hiện có tuân thủ theo các  quy định không? (hệ thống 

thông tin của nhà trường, ICT và sổ sách); hệ thống ghi chép và vào điểm 

(ICT và sổ sách); 

-  Có nhiều sai sót xảy ra không? Mức độ nghiêm trọng của các sai sót 

đó? Nhà trường giải quyết như thế nào? 
	- Phần mềm IU

-  Các văn bản quy định về việc công bố, lưu trữ kết quả học tập của người học; 

-  Hồ sơ quản lý kết quả học tập của người học ở các đơn vị đào tạo trong vòng một/hai năm gần đây; 

-  Kết  quả học tập được lưu giữ trên máy tính một cách an toàn, rõ ràng và có thể tiếp cận được đối với các thành phần có trách nhiệm và có quyền tiếp cận; 

-  Hệ thống ICT của trường là chính xác và đáng tin cậy; 

-  Các hồ sơ ký nhận và lưu trữ văn bằng, chứng chỉ;  

-  Trang Website của trường; 

-  Văn bản  quy định hệ thống sổ sách quản lý kết quả học tập của 

người học; 

-  Hệ thống sổ sách lưu giữ kết quả học tập của người học; 

-  Hệ thống sổ sách lưu giữ việc cấp phát văn bằng tốt nghiệp và chứng chỉ học tập; 
-  Tỷ lệ thất lạc điểm của nguời học hàng năm; 

-  Tỷ lệ thất lạc văn bằng hàng năm; 

-  Tỷ lệ sai sót trong cấp phát văn bằng hàng năm; 

-  Kết quả học tập của người học được quản lý bằng hệ thống sổ sách song song với các phần mềm chuyên dụng;  

-  Các phần mềm chuyên dụng để quản lý kết quả học tập của người học được phân lớp hợp lý, an toàn và thuận tiện cho việc truy nhập; 

-  Các phần mềm quản lý có độ tương thích cao với các phần mềm khác, tiện lợi cho việc tổng hợp báo cáo; 

-  Mạng nội bộ tra cứu kết quả học tập của người học rõ ràng, đầy đủ, chính xác, thuận tiện và an toàn; 

-  Mạng quản lý kết quả học tập của người học được bảo vệ an toàn bằng hệ thống phân chia quyền hạn truy  nhập với password riêng cho từng 

người có quyền hạn; 

-  Mạng có cài hệ thống chống virus cập nhật thường xuyên; 

-  Các tài liệu lưu hành nội bộ có liên quan đến kết quả học tập của người học; 

-  Các ý kiến của các giảng viên, người học và các đối tượng liên quan về các yêu cầu của tiêu chí; 

-  Các minh chứng khác liên quan đến công bố và lưu trữ kết quả học tập của người học . . . 
	- Phòng CTHSSV

- Phòng TT-KT&ĐBCL
	- PP chính: Nghiên cứu hồ sơ, văn bản

- Photo toàn bộ/trích lục văn bản
	- H4.4.5.1
- MCDC
- H4.4.5.2

- H4.4.5.3

- H4.4.5.4



	Căn cứ để rút ra điểm mạnh/ tồn tại và đánh giá mức độ đạt của tiêu chí so với mục tiêu của trường
	Mức độ đáp ứng các yêu cầu của tiêu chí so với mục tiêu của trường như thế nào?
	
	
	
	


DANH MỤC MINH CHỨNG

	TT
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số/ngày tháng 
ban hành
	Nơi ban hành
	Ghi chú 

	1
	H4.4.1.15
	Quy định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật.
	
	
	MCDC

	2
	H4.4.1.16
	Quy định về việc ra đề thi, chấm thi, trả bài thi 
	
	
	MCDC

	3
	H4.4.1.6
	Quy định về công tác coi thi, chấm thi hết môn học, học phần.
	
	
	MCDC

	4
	
	Website Nhà trường
	
	
	MCDC

	5
	
	Phần mềm IU
	
	
	

	6
	H4.4.5.1
	Hồ sơ quản lý kết quả học tập của người học ở các đơn vị đào tạo trong vòng một/hai năm gần đây
	
	
	

	7
	H4.4.5.2
	Hệ thống sổ sách lưu giữ kết quả học tập của người học
	
	
	

	8
	H4.4.5.3
	Hệ thống sổ sách lưu giữ việc cấp phát văn bằng tốt nghiệp và chứng chỉ học tập
	
	
	

	9
	H4.4.5.4
	Kết quả học tập của người học được quản lý bằng hệ thống sổ sách song song với các phần mềm chuyên dụng
	
	
	


